CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN ĐIỆN

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần An toàn điện được bố trí học trước các học phần chuyên môn nghề.
[bookmark: _GoBack]- Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
1. Về kiến thức: 
· Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện.
· Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ.
2. Về kỹ năng: 
· Sử dụng được các phương tiện chống cháy.
· Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng.
3. Về thái độ: 
· Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian lên lớp

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	I.
	Bài mở đầu
	2
	2
	
	

	II.
	Chương 1. Các biện pháp phòng hộ lao động
	8
	7
	
	1

	
	1.1 Phòng chống nhiễm độc.
	
	
	
	

	
	1.2 Phòng chống bụi.
	
	
	
	

	
	1.3 Phòng chống cháy nổ.
	
	
	
	

	
	1.4 Thông gió công nghiệp.
	
	
	
	

	III.
	Chương 2. An Toàn Điện
	20
	19
	
	1

	
	2.1 Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người.
	
	
	
	

	
	2.2 Tiêu chuẩn về an toàn điện.
	
	
	
	

	
	2.3 Nguyên nhân gây tai nạn điện
	
	
	
	

	
	2.4 Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	
	
	
	

	
	2.5 Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	
	
	
	

	
	2.6 Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn.
	
	
	
	

	
	Cộng:
	30
	28
	
	2



2. Nội dung chi tiết:   
Bài mở đầu: Khái quát chung về an toàn điện 	Thời gian:2 giờ 
 Mục tiêu:
· Khái quát được tầm quan trong của môn an toàn điện 
· Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện
· Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.
 Nội dung:
  1. Khái quát về học phần An toàn điện.
2. Các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.
Chương 1: Các biện pháp phòng hộ lao động 	Thời gian: 8 giờ        
Mục tiêu: 
· Giải thích được tác dụng của việc thông gió nơi làm việc. Tổ chức thông gió nơi làm việc đạt yêu cầu. 
· Giải thích được nguyên nhân gây cháy, nổ. Thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ.
· Giải thích được tác động của bụi lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống bụi.
· Giải thích được tác động của nhiễm độc hoá chất lên cơ thể con người. Thực hiện các biện pháp phòng chống nhiễm độc hoá chất.
· Rèn được tính cẩn thận, phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.
Nội dung: 
	1.1. Phòng chống nhiễm độc.           

	      1.1.1 Đặc tính chung của hóa chất độc

	      1.1.2 Tác hại của hóa chất độc

	      1.1.3 Cách phòng tránh nhiễm độc

	1.2. Phòng chống bụi.  

	      1.2.1 Định nghĩa và phân loại bụi

	      1.2.2 Tác hại của bụi

	      1.2.3 Cách phòng chống bụi

	1.3. Phòng chống cháy nổ.           

	      1.3.1 Khái niệm về cháy nổ

	      1.3.2 Những nguyên nhân gây cháy nổ và biện pháp phòng     chống.

	1.4. Thông gió công nghiệp.

	      1.3.1 Mục đích của thông gió công nghiệp

	      1.3.2 Các biện pháp thông gió

	      1.3.3 Lọc sạch khí thải trong công nghiệp


Chương 2 : An Toàn Điện 	Thời gian: 20 giờ   
Mục tiêu:
· Giải thích được nguyên lý hoạt động của thiết bị/hệ thống an toàn điện.
· Trình bày được chính xác các thông số an toàn điện theo tiêu chuẩn cho phép.
· Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người.
· Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện.
· Lắp đặt  được thiết bị/hệ thống để bảo vệ an toàn điện trong công nghiệp và dân dụng.
· Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
· Phát huy tính tích cực, chủ động và nhanh nhạy trong công việc.
Nội dung:
	2.1. Một số khái niệm cơ bản về an toàn điện          
	

	      2.1.1 Tác động của dòng điện đối với cơ thể con người.
	

	      2.1.2 Các dạng tai nạn điện
	

	2.2. Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện                                               
	

	2.3. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.           
	

	       2.3.1 Do bất cẩn 

	      2.3.2 Do sự thiếu hiểu biết của người lao động
	

	      2.3.3 Do sử dụng thiết bị điện không an toàn
	

	      2.3.4 Do quá trình tổ chức thi công và thiết kế
	

	      2.3.5 Do môi trường làm việc không an toàn
	

	2.4. Các biện pháp sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật.
	

	      2.4.1 Tách nạn nhân ra khỏi lưới điện
	

	      2.4.2 Hô hấp nhân tạo
	

	      2.4.3 Xoa bóp tim ngoài lồng ngực
	

	2.5. Các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện.
	    


	       2.5.1 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện
	

	       2.5.2 Các biện pháp về tổ chức
	

	       2.5.3 Các biện pháp kỹ thuật an toàn điện
	

	2.6. Lắp đặt hệ thống bảo vệ an toàn.
	

	       2.6.1 Lắp đặt nối đất bảo vệ
	

	       2.6.2 Lắp đặt nối chung tính bảo vệ
	

	       2.6.3 Lắp đặt chống sét bảo vệ
	


IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dụng trọng tâm cần kiểm tra là:
- Chương 1:
+ Phòng chống cháy, nổ, bụi.
+ Các biện pháp thông gió trong công nghiệp.
+ Bố trí các thiết bị phòng chống cháy, nổ, chống bụi ở phân xưởng.
- Chương 2:
+ Các tác dụng của dòng điện lên cơ thể con người.
+ Phương pháp tính toán các thông số an toàn điện.
+ Các dạng tai nạn điện.
+ Phương pháp sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.
+ Các phương pháp bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.
+ Lắp đặt thiết bị/hệ thống đảm bảo an toàn điện.
+ Sơ, cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn điện giật.
3. Tài liệu cần tham khảo:  
[1] Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008
[2] Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1996.
[3] Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.
[4] Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.
[5] Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

